
UỶ BAN NHÂN DÂN                 
TỈNH THANH HOÁ 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày          tháng        năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 vj 

NӃ hoạch sử dụng đất năP ����, huyện NgD 6ѫn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 
20/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ cic Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-C3 ngày 
06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; số 148/2020/NĐ-C3 ngày 18/12/2020 về vi͏c sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Ch͑ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tưͣng Chính phủ về vi͏c đ̱y 
mạnh công tic quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 
29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm 
định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 về 
việc Ean hành 4uy định kͿ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất; số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 về việc Ean hành Ĉịnh mức kinh tế -
kͿ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Kết luận số 560-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phương án phân Eổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện 
trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số
865/TTr-STNMT ngày 22/9/2021; của UBND huyện Nga Sơn tại Tờ trình số 
232/TTr-UBND ngày 09/9/2021 (kèm theo h͛ sơ có liên quan).

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều �. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 huyện NgD Sơn, 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:  
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1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 15.779,97 ha. 
- Nhóm đất nông nghiệp:   7.236,08 ha. 
- Nhóm đất phi nông nghiệp: 7.139,06 ha. 
- Nhóm đất chưD sử dụng:  1.404,84 ha. 

Cụ thể: 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 
năP ���� 

Quy hoạch sử dụng đất đӃn 
năP 2030 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

Cấp 
tỉnh 
phân 

bổ (ha) 

Cấp 
huyện xác 
định, xác 
định bổ 
sung (ha) 

Tổng số 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

I Tổng diện tích tự nhiên 15.779,97 100 15.779,97   15.779,97 100 
1 Đất nông nghiệp 9.233,72 58,52 7.236,08   7.236,08 45,86 

1.1 Đất trồng lúD 4.896,34 31,03 3.999,54   3.999,54 25,35 
 Trong đó: Ĉất chuyên tr͛ng lúa nước 3.784,98 23,99 3.041,54   3.041,54 19,27 

1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác 1.667,88 10,57 840,49   840,49 5,33 
1.3 Đất trồng cây lâu năm 323,15 2,05 256,95   256,95 1,63 
1.4 Đất rừng phòng hộ 333,74 2,11 343,30   343,30 2,18 
1.5 Đất rừng đặc dụng       
1.6 Đất rừng sản xuất      136,53    0,87 126,33   126,33 0,80 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản       
1.8 Đất làm muối      948,95     6,01 634,01   634,01 4,02 
1.9 Đất nông nghiệp Nhác      927,14     5,88   1.035,45 1.035,45 6,56 

2 Đất phi nông nghiệp 5.037,65 31,92 7.139,06   7.139,06 45,24 
2.1 Đất quốc phòng        34,21     0,22 63,96   63,96 0,41 
2.2 Đất Dn ninh          0,55  5,10   5,10 0,03 
2.3 Đất Nhu công nghiệp   400,00   400,00 2,53 
2.4 Đất Nhu chế xuất       
2.5 Đất cụm công nghiệp        19,00     0,12 139,70   139,70 0,89 
2.6 Đất thương mại, dịch vụ          2,43     0,02 57,58   57,58 0,36 
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp        26,05     0,17 134,67   134,67 0,85 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 
Nhoáng sản 

       25,39     0,16 25,26   25,26 0,16 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
giD, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

  1.944,99   12,33 2.418,06   2.418,06 15,32 

2.9.1 Đất giao thông   1.338,89     8,48  1696,93 1.697,03   10,75 
2.9.2 Đất thủy lợi     447,54     2,84  461,47    461,37     2,92 
2.9.3 Đất năng lượng          0,73    0,00  10,55      10,55     0,07 
2.9.4 Đất bưu chính viễn thông          0,95     0,01  5,98        5,98     0,04 
2.9.5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa        31,99     0,20  55,50 55,50     0,35 
2.9.6 Đất xây dựng cơ sở y tế          8,65     0,05  15,44 15,44     0,10 
2.9.7 Ĉất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo        64,68     0,41  85,45 85,45     0,54 
2.9.8 Ĉất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao        40,36     0,26  67,57 67,57     0,43 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 
năP ���� 

Quy hoạch sử dụng đất đӃn 
năP 2030 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

Cấp 
tỉnh 
phân 

bổ (ha) 

Cấp 
huyện xác 
định, xác 
định bổ 
sung (ha) 

Tổng số 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

2.9.9 Đất cơ sở khoa học          
2.9.10 Đất cơ sở dịch vụ xã hội      3,00       3,00     0,02 
2.9.11 Đất chợ        11,20     0,07  16,17      16,17     0,10 
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá        38,87     0,25 62,78   62,78 0,40 
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh   4,70   4,70 0,03 
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải          3,69     0,02 32,81   32,81 0,21 
2.13 Đất ở tại nông thôn   2.042,58   12,94 2.482,11   2.482,11 15,73 
2.14 Đất ở tại đô thị      162,40     1,03 528,55   528,55 3,35 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn        17,50     0,11 24,09   24,09 0,15 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức 
sự nghiệp 

         0,39   0,95   0,95  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo       
2.18 Đất cơ sở tôn giáo        12,75     0,08 19,87   19,87 0,13 

2.19 
Đất làm nghĩD trDng, nghĩD địD, 
nhà tDng lễ, nhà hoả táng 

     240,17     1,52 272,38   272,38 1,73 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

         6,76     0,04   15,51 15,51 0,10 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng       
2.22 Đất Nhu vui chơi giải trí, công cộng          1,67     0,01   4,96 4,96 0,03 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng          7,93     0,05   11,48 11,48 0,07 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối      348,91     2,21   344,99 344,99 2,19 
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng        77,85     0,49   77,85 77,85 0,49 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác        23,56     0,15   11,69 11,69 0,08 

3 Đất chưD sử dụng   1.508,60     9,56 1.404,84   1.404,84 8,90 
4 Đất Nhu công nghệ cDo*       
5 Đất Nhu Ninh tӃ*       
6 Đất đô thị*   1.198,30  1.198,30  
II Khu chức năng*       
1 Khu vực chuyên trồng lúa nước    6.143,65 6.143,65   
2 Khu vực rừng phòng hộ         343,30   343,30  
3 Khu vực rừng sản xuất         126,33   126,33  

4 
Khu vực công nghiệp, cụP 
công nghiệp 

      580,47    580,47  

5 Khu đô thị-thương mại-dịch vụ     1.506,88 1.506,88  

6 Khu du lịch         614,90    614,90  

7 
Khu ở, ljng nghề, sản xuất phi 
nông nghiệp nông thôn 

     6.464,44 6.464,44  

 

*hi ch~: 
 Ch͑ tiêu không tổng hợp khi tính tổng di͏n tích tự nhiên 
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2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 
TT Chỉ tiêu Mã Diện tích (ha) 
1 Đất nông nghiệp chuyển sDng phi nông nghiệp NNP/PNN 2.009,04 

1.1 Đất trồng lúD LUA/PNN 893,36 
  Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC/PNN 740,00 

1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK/PNN 685,66 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 62,70 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 10,20 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 310,11 
1.8 Đất làm muối LMU/PNN   
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 47,01 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

  10,11 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số I đính kqm� 
3. Diện tích đưD đất chưD sử dụng đưD vào sử dụng cho các mục đích 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

 Tổng cộng   103,77 
1 Đất nông nghiệp NNP 9,76 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 94,01 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số II đính kqm� 
 4. Vị trí, diện tích các Nhu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được 
xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 và Nế 
hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện NgD Sơn. 

Điều �. Phê duyệt Nế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện NgD Sơn, với các 
chỉ tiêu chủ yếu như sDu:  

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm Nế hoạch 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

  Tổng diện tích    15.779,97 

1 Đất nông nghiệp NNP     8.895,07  

2 Đất phi nông nghiệp PNN     5.389,83  

3 Đất chưD sử dụng CSD     1.495,07  

(Chi tiết theo 3hụ biểu số ,,, đính kqm� 
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất. 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 
1 Đất nông nghiệp NNP 293,07 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 16,86 
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(Chi tiết theo 3hụ biểu số ,V đính kqm� 
 3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) 
1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 339,35 

1.1 Đất trồng lúD LUA/PNN 204,35 

  Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC/PNN 159,91 

1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK/PNN 111,21 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2,35 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 8,79 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 12,65 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp 

  2,15 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số V đính kqm� 
4. Kế hoạch đưD đất chưD sử dụng vào sử dụng 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 
  Tổng cộng   13,53 
1 Đất nông nghiệp NNP 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 13,53 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số V, đính kqm� 
5. DDnh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021: Chi tiết theo 

3hụ biểu số V,, đính kqm. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.  
1. Ủy ban nhân dân huyện NgD Sơn. 

-  Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 và Nế hoạch 
sử dụng đất năm 2021, huyện NgD Sơn; công bố, công NhDi quy hoạch sử dụng đất 
làm cơ sở triển NhDi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu 
sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển Ninh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, Dn 
ninh trên địD bàn. 

- Tăng cưӡng công tác tuyên truyӅn pháp luật đất đDi để ngưӡi sử dụng đất 
nắm vӳng các quy định củD pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết Niệm, hiệu 
quả, bảo vệ môi trưӡng và phát triển bӅn vӳng. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vӅ xác định rDnh 
giới, tính chính xác và Nhông giDn sử dụng đất; công NhDi diện tích bảo vệ đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được xác định trong 
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quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được duyệt, phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trưӡng lập Nế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện 
điӅu chỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh thӡi NǤ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 Nhi được phê duyệt �nếu có mâu thuүn�; thực hiện nghiêm trình tự, thủ 
tục, hồ sơ chuyển mục đích đất trồng lúD, đất rừng phòng hộ hoặc đất có rừng tự 
nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, +ội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận theo 
thҭm quyӅn và quy định củD pháp luật làm căn cứ để thu hồi đất, giDo đất, cho thuê 
đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất củD huyện, củD tỉnh. 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước vӅ đất đDi; quản 
lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất được duyệt; thưӡng 
xuyên Niểm trD, giám sát, phát hiện xử lý Nịp thӡi các trưӡng hợp vi phạm vӅ sử 
dụng đất; Niên quyết Nhông giDo đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
thu hồi đất theo thҭm quyӅn đối với các trưӡng hợp Nhông có trong quy hoạch, Nế 
hoạch sử dụng đất. 

- Chủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả điӅu 
chỉnh quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất củD huyện. Khuyến Nhích sử dụng đất tiết 
Niệm, hiệu quả, Nhắc phục tình trạng bỏ hoDng đất đã giDo và đã cho thuê. Tổ 
chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, Nhu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo đúng quy 
hoạch, Nế hoạch sử dụng đất, Nhắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử 
dụng đất giӳD đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng Nỹ thuật, hạ tầng xã hội và các 
yêu cầu vӅ bảo vệ môi trưӡng. 

- Tiếp tục rà soát, xác định chính xác rDnh giới đất sử dụng cho mục đích 
quốc phòng, Dn ninh tại địD phương để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc 
phòng, đất Dn ninh và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết Niệm, hiệu quả theo đúng quy 
định củD pháp luật. 

- Tăng cưӡng công tác điӅu trD, đánh giá chất lượng, tiӅm năng đất đDi; đánh 
giá thoái hóD đất, ô nhiễm đất; nâng cDo chất lượng nguồn nhân lực và tăng cưӡng 
ứng dụng NhoD hӑc công nghệ trong công tác quản lý đất đDi; đҭy mạnh công tác 
dự báo, thông tin và định hướng trong sử dụng đất, nhất là việc giám sát, đánh giá 
hiệu quả công tác quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất. 

- Định NǤ hàng năm, tổng hợp, báo cáo và đánh giá cụ thể Nết quả thực 
hiện quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất củD huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trưӡng 
để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trưӡng 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
trong thDm mưu quản lý nhà nước vӅ đất đDi trên địD bàn tỉnh; vӅ tính chính xác, 
sự phù hợp củD chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng củD từng loại đất được thҭm 
định và chấp hành quy định củD pháp luật liên quDn đến Nhông giDn sử dụng đất 
trong NǤ quy hoạch được thҭm định, phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quDn theo d}i, Niểm trD, thDnh trD, 
giám sát quá trình triển NhDi, tổ chức thực hiện quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất 
củD huyện và chỉ đạo, hướng dүn điӅu chỉnh quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy 
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hoạch tỉnh thӡi NǤ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Nhi được phê duyệt �nếu có 
mâu thuүn�; Niên quyết Nhông giải quyết hoặc thDm mưu giải quyết việc giDo đất, 
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trưӡng hợp 
Nhông có trong quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất; Niểm trD, xử lý các trưӡng hợp 
đã được giDo đất, cho thuê đất nhưng Nhông sử dụng, sử dụng sDi mục đích theo 
đúng quy định củD pháp luật. 

- +ҵng năm, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quDn tổ chức thҭm định kế 
hoạch sử dụng đất củD huyện theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng và thӡi 
giDn theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xpt, phê duyệt; đồng thӡi tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh Nết quả thực hiện, làm r} nhӳng hạn chế, Nhó Nhăn, đӅ xuất 
được các biện pháp Nhắc phục trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 
2021-2030 cấp huyện theo quy định. 

3. Các Sở, bDn, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quDn theo chức năng, 
nhiệm vụ được giDo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, triển NhDi, tổ chức thực hiện 
hiệu quả các nội dung quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030, huyện NgD Sơn 
theo đúng quy định củD pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành Nể từ ngày Ný bDn hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trưӡng, 
Kế hoạch và Đầu tư, ;ây dựng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, GiDo thông 
vận tải, < tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Dn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
UBND huyện NgD Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như ĐiӅu 4, Quyết định; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trưӡng �để b/cáo�; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT �để b/cáo�; 
- Thưӡng trực Tỉnh ủy �để b/cáo); 
- Thưӡng trực +ĐND tỉnh �để �b/cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh �để b/cáo); 
- +uyện ủy, +ĐND huyện NgD Sơn; 
- Các đơn vị có liên quDn; 
- Lưu: VT, NN. 
       (MC135.9.21) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

/ê Đức GiDng 
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Phụ biểu số I.1: 
Diện tích chuyển Pục đích sử dụng đất trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp xã, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 
tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

TT Nga 
6ѫn 

Xã Ba 
Đình 

Xã Nga 
An 

Xã Nga 
Bạch 

Xã Nga 
Điền 

Xã Nga 
Giáp 

Xã Nga 
Hải 

Xã Nga 
Liên 

Xã Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã Nga 
Tân 

Xã Nga 
Thạch 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sDng phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 2.009,04 176,11 45,45 97,15 58,00 50,91 32,41 61,34 72,44 45,14 66,46 469,41 53,89 

1.1 Đất trồng lúD LUA/PNN 893,36 148,85 41,41 77,61 42,87 21,88 18,42 29,68   23,39 34,22   38,98 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC/PNN 740,00 91,26 41,41 76,00 0,32 21,04 16,62 29,38   23,39 30,07   31,01 

1,2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK/PNN 685,66 15,94 2,65 15,90 12,27 25,69 13,39 27,96 72,24 19,31 21,68 220,36 8,00 

1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 62,70 5,94 0,03 2,65   1,50 0,25 2,08   0,94 2,26 19,08 1,00 

1,4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                           

1,5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                           

1,6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 10,20     0,80                   

1,7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 310,11 2,38 0,85 0,19 2,86 0,10 0,35 1,32 0,20 1,50 0,53 224,97 3,74 

1,8 Đất làm muối LMU/PNN                           

1,9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 47,01 3,00 0,50     1,74   0,30     7,77 5,00 2,16 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

  10,11 3,18     0,70   0,06 0,71 0,60   0,82 1,59   

 
Trong đó:                             

2.1 
Đất chuyên trồng lúD nước chuyển 
sDng đất trồng cây lâu năm 

LUA/CLN                           

2.2 Đất trồng lúD chuyển sDng đất trồng rừng LUA/LNP                           

2.3 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất nuôi 
trồng thuỷ sản 

LUA/NTS                           

2.4 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất làm 
muối LUA/LMU                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 
tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

TT Nga 
6ѫn 

Xã Ba 
Đình 

Xã Nga 
An 

Xã Nga 
Bạch 

Xã Nga 
Điền 

Xã Nga 
Giáp 

Xã Nga 
Hải 

Xã Nga 
Liên 

Xã Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã Nga 
Tân 

Xã Nga 
Thạch 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm Nhác chuyển 
sDng đất nuôi trồng thuỷ sản 

HNK/NTS                           

2.6 
Đất trồng cây hàng năm Nhác chuyển 
sDng đất làm muối HNK/LMU                           

2.7 

Đất rừng phòng hộ chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RPH/NKR                           

2.8 

ғĐất rừng đặc dụng chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RDD/NKR                           

2.9 

Đất rừng sản xuất chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RSX/NKR                           

2.10 
Đất phi nông nghiệp Nhông phải lj 
đất ở chuyển sDng đất ở 

PKO/OCT 10,11 3,18     0,70   0,06 0,71 0,60   0,82 1,59   
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Phụ biểu số I.2: 
Diện tích chuyển Pục đích sử dụng đất trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp xã, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

Xã Nga 
Thái 

Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sDng phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 2009,04 25,46 40,88 31,72 40,00 56,70 112,63 63,52 24,83 95,38 96,51 43,37 149,36 

1.1 Đất trồng lúD LUA/PNN 893,36 13,06 0,90 22,31 23,34 33,40 0,30 21,24 14,84 69,47 81,49 32,96 102,75 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC/PNN 740,00 13,06 0,90 22,31 23,34 31,35 0,30 21,24 14,84 61,28 81,12 30,98 78,78 

1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK/PNN 685,66 7,17 39,05 7,43 4,89 5,87 69,16 32,92 5,94 12,17 11,36 1,82 32,50 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 62,70 3,90   0,40 0,41   3,50   0,37 9,60 2,26 4,53 2,00 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 10,20       9,40                 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 310,11 1,33   0,97 1,71 0,30 39,58 2,26 3,67 4,14 1,00 4,06 12,11 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                           

1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 47,01   0,93 0,61 0,25 17,14 0,09 7,11     0,40     

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

  10,11   0,08       0,37 0,07 0,15 0,45     1,33 

 
Trong đó:                             

2.1 
Đất chuyên trồng lúD nước chuyển 
sDng đất trồng cây lâu năm 

LUA/CLN                           

2.2 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất trồng 
rừng 

LUA/LNP                           

2.3 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất nuôi 
trồng thuỷ sản 

LUA/NTS                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

Xã Nga 
Thái 

Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

2.4 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất làm 
muối LUA/LMU                           

2.5 
Đất trồng cây hàng năm Nhác 
chuyển sDng đất nuôi trồng thuỷ sản 

HNK/NTS                           

2.6 
Đất trồng cây hàng năm Nhác 
chuyển sDng đất làm muối HNK/LMU                           

2.7 

Đất rừng phòng hộ chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RPH/NKR                           

2.8 

ғĐất rừng đặc dụng chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RDD/NKR                           

2.9 

Đất rừng sản xuất chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RSX/NKR                           

2.10 
Đất phi nông nghiệp Nhông phải 
lj đất ở chuyển sDng đất ở 

PKO/OCT 10,11   0,08       0,37 0,07 0,15 0,45     1,33 
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Phụ biểu số II.1: 
Diện tích đất chưa sử dụng đưD vjo sử dụng  

trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp xã, huyện NgD 6ѫn 

                (Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT Nga 

6ѫn 
Xã Ba 
Đình 

Xã Nga 
An 

Xã Nga 
Bạch 

Xã Nga 
Điền 

Xã Nga 
Giáp 

Xã Nga 
Hải 

Xã Nga 
Liên 

Xã Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã Nga 
Tân 

Xã Nga 
Thạch 

1 Đất nông nghiệp NNP 9,76               0,09     5,07   
1.1 Đất trồng lúD LUA                           

 Trong đó: đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC                           
1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK                           
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                           
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 9,56                     5,00   
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                           
1.8 Đất làm muối LMU                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 0,20               0,09     0,07   
2 Đất phi nông nghiệp PNN 94,01 0,55 0,29 3,94 0,05 1,55 0,70 0,20 1,53 5,18 0,41 69,94 0,31 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,50                         
2.2 Đất Dn ninh CAN                           
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK 67,68                     67,68   
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                           
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,01 0,32                       
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,17                 0,13       
2.7 Đất cơ sở sản xuất Ninh doDnh PNN SKC 0,11                       0,11 
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                           

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 9,01 0,01 0,13 0,13   0,85 0,46 0,06 0,09 0,02 0,21 0,25 0,12 

 Đất giao thông DGT 6,33 0,01 0,13 0,10   0,50 0,46 0,06 0,09   0,21 0,25 0,12 

 Đất thủy lợi DTL 2,65         0,35       0,02       

 Đất năng lượng DNL                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT Nga 

6ѫn 
Xã Ba 
Đình 

Xã Nga 
An 

Xã Nga 
Bạch 

Xã Nga 
Điền 

Xã Nga 
Giáp 

Xã Nga 
Hải 

Xã Nga 
Liên 

Xã Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã Nga 
Tân 

Xã Nga 
Thạch 

 Đất bưu chính viễn thông DBV                           

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                           

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                           

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 0,03     0,03                   

 Đất xây dựng cơ sở khoa học DKH                           

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH                           
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 0,14   0,10               0,04     
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL 0,50         0,50               
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 0,88           0,12         0,36   
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3,44   0,06 0,11 0,05 0,20 0,12 0,14   0,03 0,11 1,65 0,08 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,66 0,22             1,44         
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC                           
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS                           
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                           
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,20     0,20                   

2.19 
Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, 
nhà hoả táng 

NTD 0,20                   0,05     

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 8,50     3,50           5,00       
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                           
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV                           
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                           
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                           
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                           
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                           
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Phụ biểu số II.2: 
Diện tích đất chưa sử dụng đưD vjo sử dụng  

trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp xã, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 
tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã Nga 

Thái 
Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

1 Đất nông nghiệp NNP 9,76           4,56   0,04         
1.1 Đất trồng lúD LUA                           

 Trong đó: đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC                           
1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK                           
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                           
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 9,56           4,56             
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                           
1.8 Đất làm muối LMU                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 0,20               0,04         
2 Đất phi nông nghiệp PNN 94,01 0,30 0,30 0,30 0,61 0,93 5,18   0,08 0,47 0,69 0,11 0,39 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,50       0,35 0,15               
2.2 Đất Dn ninh CAN                           
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK 67,68                         
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                           
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,01                   0,69     
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,17                     0,04   
2.7 Đất cơ sở sản xuất Ninh doDnh PNN SKC 0,11                         
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                           

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 9,01 0,30 0,30 0,30 0,26 0,45 4,78   0,02 0,25   0,03   

 Đất giao thông DGT 6,33 0,30 0,30 0,30 0,26 0,45 2,50   0,02 0,25   0,03   

 Đất thủy lợi DTL 2,65           2,28             

 Đất năng lượng DNL                           



15 

 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 
tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã Nga 

Thái 
Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

 Đất bưu chính viễn thông DBV                           

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                           

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                           

 
Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 0,03                         

 Đất xây dựng cơ sở khoa học DKH                           

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH                           
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 0,14                         
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL 0,50                         
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 0,88           0,40             
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3,44         0,28     0,06 0,17   0,04 0,34 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,66                         
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC                           
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS                           
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                           
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,20                         

2.19 
Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, 
nhà hoả táng 

NTD 0,20         0,05       0,05     0,05 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 8,50                         
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                           
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV                           
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                           
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                           
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                           
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                           
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Phụ biểu số III.1: 
Phân bổ diện tích các loại đất trong NӃ hoạch sử dụng đất năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT 
Nga 
6ѫn 

Xã Ba 
Đình 

Xã 
Nga 
An 

Xã 
Nga 
Bạch 

Xã 
Nga 
Điền 

Xã 
Nga 
Giáp 

Xã 
Nga 
Hải 

Xã 
Nga 
Liên 

Xã 
Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã 
Nga 
Tân 

Xã 
Nga 

Thạch 

 /oại đất                        

1 Đất nông nghiệp NNP 8.895,07 289,87 493,62 511,30 146,02 470,07 387,50 275,39 222,85 433,20 545,42 788,37 379,12 
1.1 Đất trồng lúD LUA 4.691,49 183,96 392,62 380,10 65,69 292,29 310,99 194,53   345,45 283,22  150,34 

 Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC 3.624,57 62,54 392,62 322,00 0,31 274,44 100,96 190,69   345,45 200,72  106,55 
1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK 1.539,59 47,88 4,75 29,15 43,97 75,47 36,72 50,59 203,70 45,53 102,40 207,54 16,14 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 325,50 16,26 0,36 30,51   33,53 10,43 12,92 0,35 8,34 10,80 38,77 4,49 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 333,74                 278,64   
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                      
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 136,53   28,63   20,01        24,59    
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 940,15 29,19 20,66 31,79 19,91 6,13 16,35 9,00 13,07 29,95 44,43 260,42 128,79 
1.8 Đất làm muối LMU                      
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 928,07 12,58 75,23 11,12 16,46 42,64 13,01 8,35 5,73 3,93 79,98 3,00 79,36 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.389,83 416,50 172,68 313,20 144,98 314,07 195,11 156,43 225,71 293,62 294,19 359,76 207,82 

2.1 Đất quốc phòng CQP 34,21 0,48             30,57   0,46   
2.2 Đất Dn ninh CAN 2,55 2,55                   
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                      
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                      
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 72,68 30,24    8,29         0,09  7,97 
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 8,76 1,15 0,37 0,25 0,12        0,45 0,55  0,10 
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 73,05 7,89  8,90 0,39    1,27 2,08  9,88  5,61 
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS 25,26   19,75          5,51      
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 2.059,65 137,85 72,75 81,67 43,77 82,49 84,04 56,76 70,51 84,72 117,87 172,00 77,14 

 Đất giao thông DGT 1.436,92 90,66 51,62 61,58 26,86 48,48 66,14 47,82 55,10 61,90 86,29 132,10 55,53 

 Đất thủy lợi DTL 452,89 18,73 16,55 13,24 10,72 27,17 11,60 4,39 9,10 16,71 22,51 34,82 16,58 

 Đất năng lượng DNL 4,93 0,50 0,12 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,12 0,02 0,09 0,58 0,04 

 Đất bưu chính viễn thông DBV 0,95 0,23 0,02   0,04 0,02   0,02 0,04 0,04 0,14  0,02 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT 
Nga 
6ѫn 

Xã Ba 
Đình 

Xã 
Nga 
An 

Xã 
Nga 
Bạch 

Xã 
Nga 
Điền 

Xã 
Nga 
Giáp 

Xã 
Nga 
Hải 

Xã 
Nga 
Liên 

Xã 
Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã 
Nga 
Tân 

Xã 
Nga 

Thạch 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 31,48 5,27 1,07 2,31 0,93 1,42 1,16 0,74 1,26 1,59 1,89 0,98 0,68 

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,65 2,32 0,23 0,21 0,33 0,26 0,24 0,24 0,33 0,29 0,40 0,18 0,22 

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD 66,83 10,62 1,78 2,80 1,81 2,36 2,27 2,32 2,18 2,64 3,29 1,88 1,83 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 40,96 5,29 1,12 1,46 2,02 2,15 2,09 1,20 1,25 1,53 2,56 1,46 2,24 

 Đất cơ sở khoa học DKH                      

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 3,00 3,00                   

 Đất chợ DCH 11,04 1,23 0,24   1,02 0,59 0,51   1,13  0,70    
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 44,68 0,94 5,89 25,46 0,28 0,43 1,51 0,85 0,11 0,85 1,43  0,47 
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL                      
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 22,09 0,13    0,54  1,13 0,20   0,01 0,82 11,00   
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.110,34  63,25 155,22 70,97 151,17 74,36 84,47 135,74 126,12 120,25 120,81 57,92 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 197,09 197,09                   
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC 17,00 4,60 0,50 0,86 0,79 0,42 1,19 0,31 0,38 0,48 0,74 0,30 0,31 
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS 0,36 0,07      0,11        0,11    
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                      
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 13,37 1,89    0,63 1,83 0,01 0,22 2,40 2,55 0,05    
2.19 Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, nhà hoả táng NTD 240,74 24,60 10,48 14,96 8,88 11,26 14,45 9,42 10,18 6,98 13,92 3,88 6,89 
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 15,26   6,13        0,31 5,00 2,29    
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                      
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,67 0,30                   
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,93 0,20 0,11   0,05 0,27 1,19 0,04    0,16  0,42 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON 348,91 6,07 19,33   9,47 52,23   2,25 3,44 20,96 24,03 48,42 48,46 
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 77,85     0,80 13,86 17,23   0,56 9,29 2,00 2,78 2,53 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK 16,38 0,45         0,64   0,12   0,11   

3 Đất chưD sử dụng DCS 1.495,07 1,79 0,32 104,02 0,93 320,08 108,93 0,88 1,58 50,48 13,12 365,83 5,16 
4 Đất đô thị* KDT 708,16 708,16                   
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Phụ biểu số III.2: 
Phân bổ diện tích các loại đất trong NӃ hoạch sử dụng đất năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã Nga 

Thái 
Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

 /oại đất                     
1 Đất nông nghiệp NNP 8.895,07 462,19 177,89 236,45 430,36 551,16 295,78 340,04 215,27 311,20 399,94 336,46 195,62

1.1 Đất trồng lúD LUA 4.691,49 250,80 6,12 161,97 303,21 201,37 1,80 107,11 143,10 239,23 284,21 270,17 123,22

 Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC 3.624,57 250,80 6,12 77,04 272,63 118,90 1,80 107,11 141,28 131,05 282,84 162,83 75,89
1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK 1.539,59 132,00 135,72 18,53 10,07 36,69 93,46 127,61 35,37 16,19 23,41 3,56 43,17
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN    325,50 35,15 26,49 1,91 14,25 10,07 5,74  9,84 11,14 11,12 29,64 3,39
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH    333,74        55,10         
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD             -                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX    136,53     15,43 47,87          
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS    940,15 4,68 1,10 4,41 5,67 35,66 127,35 29,22 13,03 40,55 18,40 26,79 23,61
1.8 Đất làm muối LMU                   
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH    928,07 39,56 8,46 49,64 81,73 219,50 12,33 76,10 13,94 4,09 62,80 6,30 2,23
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.389,83 280,75 167,41 116,05 210,03 192,81 270,83 242,03 117,08 160,44 210,61 138,50 189,22

2.1 Đất quốc phòng CQP      34,21     1,20        1,50   
2.2 Đất Dn ninh CAN        2,55                 
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK             -                   
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT             -                   
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN      72,68             26,09   
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD        8,76  0,06 0,06 0,50 0,53  2,00 0,07     2,00 0,55
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC      73,05  4,64 1,02 3,21   8,49 1,00 0,17 10,00 0,91 0,90 6,69
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS      25,26                 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 2.059,65 103,45 51,58 46,94 94,39 88,73 122,21 106,15 57,27 68,33 80,07 73,82 85,13

 Đất giao thông DGT 1.436,92 62,65 39,99 33,10 75,45 65,88 73,44 31,34 41,78 53,42 60,55 47,66 67,58

 
Đất thủy lợi DTL   452,89 35,37 6,92 7,11 12,20 17,25 43,35 69,66 9,63 8,96 9,93 22,25 8,14

 Đất năng lượng DNL        4,93 0,10 0,08 0,10 0,15 0,26 0,22 0,27 0,16 0,63 0,93 0,24 0,10
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã Nga 

Thái 
Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

 Đất bưu chính viễn thông DBV        0,95 0,10 0,03 0,02 0,02   0,04 0,01    0,12 0,02 0,02

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH      31,48 1,20 0,47 1,16 2,42 0,58 1,06 0,48 0,89 0,94 0,92 0,77 1,29

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT      10,65 0,07 0,27 0,15 0,58 0,17 0,46 0,46 0,29 0,34 0,17 0,08 2,36

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD      66,83 2,78 2,12 4,15 2,00 1,26 2,24 3,54 3,51 1,66 2,30 1,84 3,65

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT      40,96 1,18 1,70 1,15 1,57 3,33 0,73 0,39 1,01 1,14 1,55 0,96 1,88

 Đất cơ sở khoa học DKH            -                   

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH        3,00                  

 Đất chợ DCH      11,04        0,67   1,24 3,60  0,11
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT      44,68  0,41 1,19 0,33 2,42 0,11  0,31     0,06 1,63
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL                               
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA      22,09        7,40     0,86   
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.110,34 165,09 88,91 60,19 64,05 61,21 88,15 108,74 51,95 60,07 79,47 44,48 77,75
2.14 Đất ở tại đô thị ODT    197,09                 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC      17,00 0,39 0,42 0,58 1,16 0,30 0,54 0,28 0,43 0,24 0,47 0,51 0,80
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS        0,36 0,07                
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                                
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON      13,37 1,64 0,42      0,13 0,50 0,01 1,05   0,04  
2.19 Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, nhà hoả táng NTD    240,74 6,21 7,52 6,05 18,85 10,84 5,40 5,40 6,78 12,11 8,76 7,45 9,47
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX      15,26  0,05   1,48            
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                               
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV        1,67             0,50  0,87
2.23 ất cơ sở tín ngưỡng TIN        7,93  0,25 0,02 0,33 0,26   0,09 3,49 0,24 0,29 0,52
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON    348,91 3,90 6,63   13,46 18,97 29,90 15,19  1,59 11,74 7,49 5,38
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC      77,85     11,07 9,55  2,77  3,56   1,46 0,39
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK      16,38  6,52      8,50        0,04

3 Đất chưD sử dụng DCS 1.495,07 14,76 1,96 0,61 50,05 358,15 81,22  0,85 4,67 6,54 2,33 0,79
4 Đất đô thị* KDT    708,16                 
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Phụ biểu số IV.1: 
KӃ hoạch thu hồi đất năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

TT Nga 
6ѫn 

Xã Ba 
Đình 

Xã 
Nga 
An 

Xã 
Nga 
Bạch 

Xã 
Nga 
Điền 

Xã 
Nga 
Giáp 

Xã 
Nga 
Hải 

Xã 
Nga 
Liên 

Xã 
Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã 
Nga 
Tân 

Xã 
Nga 

Thạch 

1 Đất nông nghiệp NNP 293,07 57,45 9,37 3,57 8,76 5,16 7,64 2,04 10,36 4,26 12,76 27,30 10,19 
1.1 Đất trồng lúD LUA 177,16 49,65 9,02 2,07 7,96 3,16 5,77 0,23   3,13 8,85   10,17 

 Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC 132,77 31,20 9,02 2,07 0,01 3,16 5,77     3,13 8,76   2,20 
1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK 102,20 4,80 0,35 1,50 0,80 2,00 1,87 1,81 10,36 1,13 3,38 23,30 0,00 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 0,39                         
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                           
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,79                   0,53 4,00 0,02 
1.8 Đất làm muối LMU                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 4,53 3,00                       
2 Đất phi nông nghiệp PNN 16,86 1,75       0,06 0,70   0,07 0,17 1,32 0,35 0,16 

2.1 Đất quốc phòng CQP                           
2.2 Đất Dn ninh CAN                           
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                           
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                           
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                           
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,04                   0,04     
2.7 Đất cơ sở sản xuất Ninh doDnh phi nông nghiệp SKC                           
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS 0,13                 0,13       
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp tỉnh  DHT 7,00 1,35       0,06         0,75 0,15 0,16 

 Đất giao thông DGT 1,10 0,95                       

 Đất thủy lợi DTL 4,18 0,40                   0,15   

 Đất năng lượng DNL                           

 Đất bưu chính viễn thông DBV                           

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,66         0,06         0,50     



21 

 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

TT Nga 
6ѫn 

Xã Ba 
Đình 

Xã 
Nga 
An 

Xã 
Nga 
Bạch 

Xã 
Nga 
Điền 

Xã 
Nga 
Giáp 

Xã 
Nga 
Hải 

Xã 
Nga 
Liên 

Xã 
Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã 
Nga 
Tân 

Xã 
Nga 

Thạch 

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                           

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 0,90                   0,25     

 Đất xây dựng cơ sở khoa học DKH                           

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH 0,16                       0,16 
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT                           
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL                           
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA                           
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,35               0,07 0,04   0,20   
2.14 Đất ở tại đô thị ODT                           
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC 0,50                   0,50     
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS 0,03                   0,03     
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                           
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                           
2.19 Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, nhà hoả táng NTD 0,63 0,40                       
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                           
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                           
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV                           
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                           
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                           
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                           
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK 7,18           0,70             
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Phụ biểu số IV.2: 
KӃ hoạch thu hồi đất năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 
tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

Xã Nga 
Thái 

Xã 
Nga 

Thanh 

Xã 
Nga 

Thành 

Xã 
Nga 

Thắng 

Xã 
Nga 

Thiện 

Xã 
Nga 

Thủy 

Xã 
Nga 
TiӃn 

Xã 
Nga 

Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã 
Nga 
Văn 

Xã 
Nga 
Vịnh 

Xã 
Nga 
Yên 

1 Đất nông nghiệp NNP 293,07 0,10 10,22 5,10 0,12 5,69 27,49 8,95 5,60 12,77 26,92 9,12 22,12 
1.1 Đất trồng lúD LUA 177,16     4,50   3,88   3,20 4,00 10,55 26,30 7,20 17,52 

 Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC 132,77     4,50   3,88   3,20 4,00 9,86 26,30 7,20 8,51 
1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK 102,20 0,10 10,22 0,10 0,12 1,81 27,49 3,72 1,49 1,42 0,52   3,89 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 0,39               0,07 0,10 0,10 0,12   
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                           
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,79     0,50       0,50 0,03 0,70   1,80 0,71 
1.8 Đất làm muối LMU                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 4,53             1,53           

2 Đất phi nông nghiệp PNN 16,86         0,08 9,13 1,35 0,10 0,26 0,23 0,55 0,58 
2.1 Đất quốc phòng CQP                           
2.2 Đất Dn ninh CAN                           
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                           
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                           
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                           
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,04                         
2.7 Đất cơ sở sản xuất Ninh doDnh phi nông nghiệp SKC                           
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS 0,13                         
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp tỉnh  DHT 7,00           2,65 1,35 0,10 0,05 0,23   0,15 

 Đất giao thông DGT 1,10                   0,15     

 Đất thủy lợi DTL 4,18           2,65 0,70   0,05 0,08   0,15 

 Đất năng lượng DNL                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 
tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 

Xã Nga 
Thái 

Xã 
Nga 

Thanh 

Xã 
Nga 

Thành 

Xã 
Nga 

Thắng 

Xã 
Nga 

Thiện 

Xã 
Nga 

Thủy 

Xã 
Nga 
TiӃn 

Xã 
Nga 

Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã 
Nga 
Văn 

Xã 
Nga 
Vịnh 

Xã 
Nga 
Yên 

 Đất bưu chính viễn thông DBV                           

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,66               0,10         

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                           

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 0,90             0,65           

 Đất xây dựng cơ sở khoa học DKH                           

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH 0,16                         
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT                           
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL                           
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA                           
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,35         0,08       0,21   0,55 0,20 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT                           
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC 0,50                         
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS 0,03                         
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                           
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                           
2.19 Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, nhà hoả táng NTD 0,63                       0,23 
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                           
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                           
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV                           
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                           
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                           
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                           
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK 7,18           6,48             
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Phụ biểu số V.1: 
KӃ hoạch chuyển Pục đích sử dụng đất năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT Nga 

6ѫn 
Xã Ba 
Đình 

Xã Nga 
An 

Xã Nga 
Bạch 

Xã Nga 
Điền 

Xã Nga 
Giáp 

Xã Nga 
Hải 

Xã Nga 
Liên 

Xã Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã Nga 
Tân 

Xã Nga 
Thạch 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sDng phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 339,35 58,18 9,61 11,72 8,76 2,04 5,16 7,64 11,59 4,26 20,08 27,30 13,78 

1.1 Đất trồng lúD LUA/PNN 204,35 50,15 9,26 10,22 7,96 0,23 3,16 5,77   3,13 9,40   13,57 

 Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC/PNN 159,91 31,70 9,26 10,22 0,01   3,16 5,77   3,13 9,26   5,60 
1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK/PNN 111,21 5,03 0,35 1,50 0,80 1,81 2,00 1,87 11,59 1,13 3,38 23,30 0,19 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2,35                         
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                           
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 8,79                   0,53 4,00 0,02 
1.8 Đất làm muối LMU/PNN                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 12,65 3,00                 6,77     

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

  2,15 0,97         0,06       0,82     

 Trong đó:                             

2.1 
Đất chuyên trồng lúD nước chuyển 
sDng đất trồng cây lâu năm 

LUA/CLN                           

2.2 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất trồng 
rừng 

LUA/LNP                           

2.3 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất nuôi 
trồng thuỷ sản 

LUA/NTS                           

2.4 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất nông 
nghiệp Nhác 

LUA/LMU                           

2.5 
Đất trồng cây hàng năm Nhác chuyển 
sDng đất nuôi trồng thuỷ sản 

HNK/NTS                           

2.6 
Đất trồng cây hàng năm Nhác 
chuyển sDng đất nông nghiệp Nhác 

HNK/LMU                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT Nga 

6ѫn 
Xã Ba 
Đình 

Xã Nga 
An 

Xã Nga 
Bạch 

Xã Nga 
Điền 

Xã Nga 
Giáp 

Xã Nga 
Hải 

Xã Nga 
Liên 

Xã Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã Nga 
Tân 

Xã Nga 
Thạch 

2.7 

Đất rừng phòng hộ chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi 
trồng thủy sản, đất làm muối và đất 
nông nghiệp Nhác  

RPH/NKR                           

2.8 

ғĐất rừng đặc dụng chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi 
trồng thủy sản, đất làm muối và đất 
nông nghiệp Nhác  

RDD/NKR                           

2.9 

Đất rừng sản xuất chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi 
trồng thủy sản, đất làm muối và đất 
nông nghiệp Nhác  

RSX/NKR                           

2.10 
Đất phi nông nghiệp Nhông phải 
lj đất ở chuyển sDng đất ở 

PKO/OCT 2,15 0,97         0,06       0,82     
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Phụ biểu số V.2: 
KӃ hoạch chuyển Pục đích sử dụng đất năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã Nga 

Thái 
Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sDng phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 339,35 0,10 11,52 5,10 2,22 6,14 29,00 11,30 5,60 22,77 26,92 11,53 27,02 

1.1 Đất trồng lúD LUA/PNN 204,35     4,50 0,50 3,88   3,20 4,00 20,05 26,30 7,65 21,42 

 Trong đó: Đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC/PNN 159,91     4,50 0,50 3,88   3,20 4,00 19,36 26,30 7,65 12,41 
1.2 Đất trồng cây hàng năm Nhác HNK/PNN 111,21 0,10 11,52 0,10 1,72 2,26 29,00 4,72 1,49 1,92 0,52   4,89 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2,35               0,07 0,10 0,10 2,08   
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                           
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 8,79     0,50       0,50 0,03 0,70   1,80 0,71 
1.8 Đất làm muối LMU/PNN                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 12,65             2,88           

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

  2,15               0,10       0,20 

 Trong đó:                             

2.1 
Đất chuyên trồng lúD nước chuyển 
sDng đất trồng cây lâu năm 

LUA/CLN                           

2.2 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất trồng 
rừng 

LUA/LNP                           

2.3 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất nuôi 
trồng thuỷ sản 

LUA/NTS                           

2.4 
Đất trồng lúD chuyển sDng đất nông 
nghiệp Nhác 

LUA/LMU                           

2.5 
Đất trồng cây hàng năm Nhác chuyển 
sDng đất nuôi trồng thuỷ sản 

HNK/NTS                           

2.6 
Đất trồng cây hàng năm Nhác chuyển 
sDng đất nông nghiệp khác 

HNK/LMU                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã Nga 

Thái 
Xã Nga 
Thanh 

Xã Nga 
Thành 

Xã Nga 
Thắng 

Xã Nga 
Thiện 

Xã Nga 
Thủy 

Xã Nga 
TiӃn 

Xã Nga 
Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã Nga 
Văn 

Xã Nga 
Vịnh 

Xã Nga 
Yên 

2.7 

Đất rừng phòng hộ chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RPH/NKR                           

2.8 

ғĐất rừng đặc dụng chuyển sDng đất 
sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối và đất nông 
nghiệp Nhác  

RDD/NKR                           

2.9 

Đất rừng sản xuất chuyển sDng đất sản 
xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy 
sản, đất làm muối và đất nông nghiệp 
Nhác  

RSX/NKR                           

2.10 
Đất phi nông nghiệp Nhông phải lj 
đất ở chuyển sDng đất ở 

PKO/OCT 2,15               0,10       0,20 



Phụ biểu số VI.1: 
KӃ hoạch đưD đất chưD sử dụng vjo sử dụng năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT 
Nga 
6ѫn 

Xã 
Ba 

Đình 

Xã 
Nga 
An 

Xã 
Nga 
Bạch 

Xã 
Nga 
Điền 

Xã 
Nga 
Giáp 

Xã 
Nga 
Hải 

Xã 
Nga 
Liên 

Xã 
Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã 
Nga 
Tân 

Xã 
Nga 

Thạch 
1 Đất nông nghiệp NNP                           

1.1 Đất trồng lúD LUA                           

 Trong đó: đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC                           
1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK                           
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                           
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                           
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                           
1.8 Đất làm muối LMU                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH                           
2 Đất phi nông nghiệp PNN 13,53 0,44 0,10 3,50       0,35 0,08 5,18 0,05 1,11   

2.1 Đất quốc phòng CQP                           
2.2 Đất Dn ninh CAN                           
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                           
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                           
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,32 0,32                       
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,17                 0,13       
2.7 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh PNN SKC                           
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                           

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 2,98 
            0,35 0,08 0,02   0,25   

 Đất giao thông DGT 0,33               0,08     0,25   

 Đất thủy lợi DTL 2,65             0,35   0,02       

 Đất năng lượng DNL                           

 Đất bưu chính viễn thông DBV                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
TT 
Nga 
6ѫn 

Xã 
Ba 

Đình 

Xã 
Nga 
An 

Xã 
Nga 
Bạch 

Xã 
Nga 
Điền 

Xã 
Nga 
Giáp 

Xã 
Nga 
Hải 

Xã 
Nga 
Liên 

Xã 
Nga 
Phú 

Xã Nga 
Phượng 

Xã 
Nga 
Tân 

Xã 
Nga 

Thạch 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                           

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                           

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT                           

 Đất xây dựng cơ sở khoa học DKH                           

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH                           
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 0,10   0,10                     
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL                           
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 0,76                     0,36   
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,58                 0,03 0,05 0,50   
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,12 0,12                       
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC                           
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS                           
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                           
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                           
2.19 Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, nhà hoả táng NTD                           
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 8,50     3,50           5,00       
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                           
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV                           
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                           
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                           
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                           
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                           



Phụ biểu số VI.2: 
KӃ hoạch đưD đất chưD sử dụng vjo sử dụng năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã 
Nga 
Thái 

Xã 
Nga 

Thanh 

Xã 
Nga 

Thành 

Xã 
Nga 

Thắng 

Xã 
Nga 

Thiện 

Xã 
Nga 

Thủy 

Xã 
Nga 
TiӃn 

Xã 
Nga 

Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã 
Nga 
Văn 

Xã 
Nga 
Vịnh 

Xã 
Nga 
Yên 

1 Đất nông nghiệp NNP                           
1.1 Đất trồng lúD LUA                           

 Trong đó: đất chuyên trồng l~a nưͣc LUC                           
1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK                           
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                           
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                           
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                           
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                           
1.8 Đất làm muối LMU                           
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH                           
2 Đất phi nông nghiệp PNN 13,53           2,68         0,04   

2.1 Đất quốc phòng CQP                           
2.2 Đất Dn ninh CAN                           
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                           
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                           
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,32                         
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,17                     0,04   
2.7 Đất cơ sở sản xuất Ninh doDnh PNN SKC                           
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                           

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giD, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 2,98 
          2,28             

 Đất giao thông DGT 0,33                         

 Đất thủy lợi DTL 2,65           2,28             

 Đất năng lượng DNL                           

 Đất bưu chính viễn thông DBV                           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Xã 
Nga 
Thái 

Xã 
Nga 

Thanh 

Xã 
Nga 

Thành 

Xã 
Nga 

Thắng 

Xã 
Nga 

Thiện 

Xã 
Nga 

Thủy 

Xã 
Nga 
TiӃn 

Xã 
Nga 

Trung 

Xã Nga 
Trưӡng 

Xã 
Nga 
Văn 

Xã 
Nga 
Vịnh 

Xã 
Nga 
Yên 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                           

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                           

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT                           

 Đất xây dựng cơ sở khoa học DKH                           

 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH                           
2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 0,10                         
2.11 Đất dDnh lDm thắng cảnh DDL                           
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 0,76           0,40             
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,58                         
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,12                         
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quDn TSC                           
2.16 Đất xây dựng trụ sở củD tổ chức sự nghiệp DTS                           
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giDo DNG                           
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                           
2.19 Đất nghĩD trDng, nghĩD địD, nhà tDng lễ, nhà hoả táng NTD                           
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 8,50                         
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                           
2.22 Đất Nhu vui chơi, giải trí công cộng DKV                           
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                           
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                           
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                           
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                           



Phụ biểu số VII: 
DDnh Pục công trình, dự án thực hiện trong năP ����, huyện NgD 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hóa� 
Đơn vị tính: ha 

TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP ĐịD điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, 

thị trấn) 
Diện 
 tích 

Sử dụng 
vào loại đất

1 Công trình, dự án quốc phòng Dn ninh          
2 Công trình, dự án phát triển Ninh tӃ, xã hội vì lợi ích quốc giD công đồng          

2.1 
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyӃt định đầu tư 
Pj phải thu hồi đất          

 Đất giDo thông          

1 Đưӡng bộ ven biển đoạn quD huyện NgD Sơn 

27,68   27,68 DGT 
;ã NgD Tân, NgD Thủy; 

NgD Tiến; NgD Bạch 
9,00   9,00 DGT Xã Nga Tân 

11,40   11,40 DGT Xã Nga Thủy 
6,20   6,20 DGT Xã Nga Tiến 
0,40   0,40 DGT Xã Nga Baạh 

2.2 Công trình, dự án cấp huyện          
2.2.1 Công trình dự án do HĐND tỉnh chấp thuận Pj phải thu hồi đất          

 Đất cụm công nghiệp       

1 Cụm công nghiệp TDm Linh 
20,17 11,07 20,17 SKN Thị trấn Nga Sơn 
19,51 6,58 19,51 SKN Xã Nga Văn 

2 Cụm công nghiệp Tư Sy 

15,00   15,00 SKN 
;ã NgD Bạch, NgD 
Thạch, NgD Phượng 

6,94 1,35 6,94 SKN Xã Nga Bạch 
7,97   7,97 SKN Xã Nga Thạch 
0,09   0,09 SKN Xã Nga 3hượng 

 Đất giDo thông          

1 Đưӡng  từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đưӡng bộ ven biển 41,72   41,72 DGT 
;ã BD Đình; NgD Vịnh, 
NgD Trưӡng, NgD <ên; 

NgD Tân; NgD Thủy 
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TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP ĐịD điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, 

thị trấn) 
Diện 
 tích 

Sử dụng 
vào loại đất

 Đường  từ Khu công nghi͏p B͑m Sơn đến đường bộ ven biển 

3,42   3,42 DGT Xã Ba Đình 
9,43   9,43 DGT Xã Nga Vịnh 
2,90   2,90 DGT Xã Nga văn 
7,73   7,73 DGT Xã Nga Trường 
2,50   2,50 DGT Xã Nga Tân 
3,08   3,08 DGT Xã Nga Thủy 
8,87   8,87 DGT Xã Nga Yên 
3,79   3,79 DGT Xã  Nga Thanh 

2 Đất giDo thông đông Quốc lộ 10 �NgD Trung� 1,97   1,97 DGT Xã Nga Trung 
3 Đưӡng Từ Thức  Npo dài đoạn NgD +ải QL 10 1,77   1,77 DGT ;ã NgD +ải 
4 Đất giDo thông Nhu dân cư Đưӡng Bắc +ưng Long đi động Từ Thức (đoạn NgD Thiện� 1,20   1,20 DGT ;ã NgD Thiện 
5 Đưӡng giao thông nông thôn 1,00   1,00 DGT ;ã NgD Thiện 
6 Đưӡng giDo thông trong Nhu dân cư Bắc +ưng Long, NgD Trưӡng đi NgD Văn 2,30   2,30 DGT ;ã NgD Trưӡng 
7 Mở rộng đưӡng đi <ên Ninh 0,35   0,35 DGT Xã Nga yên 
8 Dự án Nết nối hạ tầng Nhu dân cư bắc trưӡng T+PT BD Đình � +ợp đồng BT� 0,17   0,17 DGT Xã Nga Yên 
 Đất thủy lợi, cấp nước          

1 Nhà máy nước sạch nDm NgD Sơn 1,60   1,60 SKC ;ã NgD Thắng 

2 Nâng cấp hệ thống Thủy lợi sông Lèn 9,53   9,53 DTL 
;ã NgD Thủy, NgD Phú, 

NgD ĐiӅn 
 Đất công trình năng lượng 4,20   4,20    

1 Chống quá tải TBA trung giDn NgD Sơn, lộ 974TG NgD Sơn 0,01   0,01 DNL 
Xã Nga Trung, Nga 
Thạch, NgD Bạch 

2 Chống quá tải lưới điện huyện NgD Sơn 0,05   0,05 DNL 
;ã NgD Trưӡng, NgD Giáp, 

NgD Bạch, NgD Thủy 
3 ;ây dựng trạm 110KV  chống quá tải cải tạo lưới điện trên địD bàn huyện NgD Sơn 0,40   0,40 DNL Thị trấn NgD Sơn 
4 ;ây dựng trạm 110KV  chống quá tải cải tạo lưới điện trên địD bàn huyện NgD Sơn 0,48   0,48 DNL Xã Nga Tân 

5 Chống quá tải TBA và lưới điện hạ áp Nhu vực Bỉm Sơn, +à Trung, NgD Sơn 0,01   0,01 DNL 
Xã Nga Trung 

Nga Tân 
6 ;ây dựng trạm điện NgD Văn 0,01   0,01 DNL ;ã NgD Văn 

7 ;ây dựng 1 phần lộ 971 trung giDn NgD Sơn từ lưới 10KV lên vận hành cấp điện áp 22KV 0,10   0,10 DNL 
;ã NgD Vịnh, 

Nga Văn, BD Đình 
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TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP ĐịD điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, 

thị trấn) 
Diện 
 tích 

Sử dụng 
vào loại đất

8 Trạm điện 0,02   0,02 DNL ;ã NgD Thạch 
9 Dự án công trình năng lượng 0,20   0,20 DNL ;ã NgD Thủy 
10 Dự án cải tạo lưới điện chống quá tài trên địD bàn huyện NgD Sơn 2,33   2,33 DNL ;ã NgD Sơn 
11 ;ây dựng TBA NgD ĐiӅn 9 chống quá tải cho TBA NgD ĐiӅn 1 0,0214   0,0214 DNL ;ã NgD ĐiӅn 
12 ;ây dựng TBA NgD Trung 5 chống quá tải cho TBA NgD Trung 3 0,0226   0,0226 DNL Xã Nga Trung 
13 ;ây dựng TBA NgD Phú 7 chống quá tải cho TBA NgD Phú 1 0,0234   0,0234 DNL XãNga Phú 
14 ;ây dựng TBA NgD Thắng 6 chống quá tải cho TBA NgD Thắng 2 và NgD Thắng 5 0,0414   0,0414 DNL ;ã NgD Thắng 
15 ;ây dựng TBA NgD Nhân 9 chống quá tải cho TBA NgD Nhân 1 0,0122   0,0122 DNL Xã Nga Nhân 
16 ;ây dựng TBA NgD Thái 9 chống quá tải cho TBA NgD Thái 5 0,0132   0,0132 DNL Xã Nga Thái 
17 ;ây dựng TBA NgD +ải 7 chống quá tải cho TBA NgD +ải 1 0,0244   0,0244 DNL ;ã NgD +ải 
18 ;ây dựng ĐZ 0,4NV sDu TBA NgD Tân 4 0,0024   0,0024 DNL Xã Nga Tân 
19 ;ây dựng TBA BD Đình 7 chống quá tải cho TBA BD Đình 2 0,0112   0,0112 DNL ;ã BD Đình 
20 ;ây dựng TBA NgD Thành 6 chống quá tải cho TBA NgD Thành 3 0,0114   0,0114 DNL Xã Nga Thành 
21 ;ây dựng TBA NgD Giáp 7 chống quá tải cho TBA NgD Giáp 5 0,0204   0,0204 DNL Xã Nga Giáp 
22 ;ây dựng TBA NgD Bạch 6 chống quá tải cho TBA NgD Bạch 1 0,007   0,007 DNL ;ã NgD Bạch 
23 ;ây dựng TBA NgD Trưӡng 6 chống quá tải cho TBA NgD Trưӡng 4 0,0108   0,0108 DNL ;ã NgD Trưӡng 
24 ;ây dựng TBA Trung giDn chống quá tải cho TBA Trung giDn NgD Sơn 0,0673   0,0673 DNL ;ã NgD Bạch 

 Đất cѫ sở văn hóD 0,15   0,15    
1 Mở rộng Nhà văn hóD thôn 0,15   0,15 DVH Xã Nga Trung 
 Đất cѫ sở giáo dục đjo tạo 2,15   2,15    

1 Trưӡng Tiểu hӑc  1,00   1,00 DGD ;ã NgD Tiến 
2 Trưӡng Trung hӑc cơ sở 1,00   1,00 DGD ;ã NgD Tiến 
3 Mở rộng Trưӡng Mầm non xã 0,15   0,15 DGD Xã Nga Trung 
 Đất cѫ sở thể dục, thể thDo 1,50   1,50    

1 Sân vận động xã 1,50   1,50 DTT Xã Nga Yên 
 Đất cѫ sở xã hội          

1 Viện dưỡng lão 3,00   3,00 DXH Thị trấn NgD Sơn 
 Đất di tích lịch sử văn hóD 5,81   5,81    

1 Bảo tồn, tôn tạo Nhu căn cứ Nhởi nghĩD BD Đình 4,00   4,00 DDT ;ã BD Đình 



35 

 

 

TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP ĐịD điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, 

thị trấn) 
Diện 
 tích 

Sử dụng 
vào loại đất

2 Mở rộng phủ Trèo 1,50   1,50 DDT Xã Nga An 
3 Khôi phục, tôn tạo Đình Đông 0,31   0,31 DDT Xã Nga Trung 
 Đất Nhu dân cư nông thôn 69,33   69,33    

1 Khu dân cư nông thôn 2,00   2,00 ONT ;ã BD Đình 
2 Khu dân cư B12 đi sông NgDng 1,00   1,00 ONT Xã Nga An 
3 Khu dân cư phíD Tây sông +oài 0,50   0,50 ONT Xã Nga An 
4 Khu dân cư đưӡng Làn dài đi xóm 8 0,50   0,50 ONT Xã Nga An 
5 Khu dân cư thôn nông thôn 1,20   1,20 ONT ;ã NgD Bạch 
6 Đất tái định cư cho 7 hộ xóm Trèo 0,27   0,27 ONT ;ã NgD ĐiӅn 
7 Khu dân cư nông thôn 0,22   0,22 ONT Xã Nga Giáp 
8 Khu dân cư nông thôn 0,24   0,24 ONT Xã Nga Giáp 
9 Khu dân cư nông thôn 0,73   0,73 ONT Xã Nga Giáp 
10 Khu dân cư nông thôn � đông ông Sự� 1,70   1,70 ONT ;ã NgD +ải 
11 Khu dân cư nông thôn � đông ông Sự� 0,30   0,30 ONT ;ã NgD +ải 
12 Khu dân cư cống Đàn 0,12   0,12 ONT ;ã NgD +ải 
13 Khu dân cư xứ đồng NhoDnh vùng ngoài 1,00   1,00 ONT ;ã NgD +ải 
14 Khu dân cư Lồ Vôi 0,43   0,43 ONT ;ã NgD +ải 
15 Khu dân cư đưӡng Từ Thức Npo dài đi QL 10 1,00   1,00 ONT ;ã NgD +ải 
16 Khu dân cư KǤ Tại 4,00   4,00 ONT Xã Nga Liên 
17 Khu dân cư mới trước ThDnh 0,56   0,56 ONT Xã Nga Phú 
18 Khu dân cư sông Voi 1,30   1,30 ONT Xã Nga Phú 
19 Khu dân cư mới Tân Thịnh � Nhu trước Tình� 0,40   0,40 ONT Xã Nga Phú 
20 Khu dân cư áp sân văn hóD xã � Nhu dân cư xen Nẽ� 0,30   0,30 ONT Xã Nga Phú 
21 Khu dân cư nông thôn 0,70   0,70 ONT Xã Nga Phú 
22 Khu dân cư chợ Sy 0,53   0,53 ONT ;ã NgD Phượng 
23 Đất ở nông thôn 2,41   2,41 ONT ;ã NgD Phượng 
24 Đất ở nông thôn 10,61   10,61 ONT ;ã NgD Phượng 
25 Khu dân cư nông thôn 4,10   4,10 ONT Xã Nga Tân 
26 Đất ở nông thôn 1,50   1,50 ONT ;ã NgD Thạch 
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27 Khu dân cư Mỹ +ưng 6,43   6,43 ONT Xã Nga Thanh 
28 Đất ở Nhu dân cư Nênh B6 đi đưӡng Bến Tín cầu Vàng 4,00   4,00 ONT Xã Nga Thành 
29 Khu dân cư nông thôn 0,80   0,80 ONT Xã Nga Thành 
30 Đấu giá đất ở thôn Tri Thiện 1  0,03   0,03 ONT ;ã NgD Thiện 
31 Đấu giá đất ở thôn Tri Thiện 2 0,60   0,60 ONT ;ã NgD Thiện 
32 Đấu giá đất ở thôn Ngũ Kiên  0,48   0,48 ONT ;ã NgD Thiện 
33 Đấu giá đất ở thôn Tri Thiện 3 0,48   0,48 ONT ;ã NgD Thiện 
34 Đấu giá đất ở thôn Tri Thiện 3 0,45   0,45 ONT ;ã NgD Thiện 
35 Khu dân cư đưӡng Bắc +ưng Long  đi động Từ Thức đoạn NgD Thiện  1,20   1,20 DGT ;ã NgD Thiện 
36 Đất ở nông thôn 0,56   0,56 ONT ;ã NgD Thủy 
37 Đất ở nông thôn 0,30   0,30 ONT ;ã NgD Thủy 
38 Khu dân cư nông thôn 0,98   0,98 ONT Xã Nga Trung 
39 Khu dân cư đông Quốc lộ 10 �NgD Trung� 2,03   2,03 ONT Xã Nga Trung 
40  Khu dân cư nông thôn xã NgD Trưӡng 0,85   0,85 ONT ;ã NgD Trưӡng 
41 Khu dân cư Bắc +ưng Long đi Từ Thức �NgD Trưӡng đi NgD Văn� 1,60   1,60 ONT ;ã NgD Trưӡng 
42 Khu dân cư nông thôn xã NgD Văn 3,81   3,81 ONT ;ã NgD văn 
43 Đất ở nông thôn 1,00   1,00 ONT Xã Nga Yên 
44 Đất ở Nhu dân cư Bắc  nhà máy nước 1,50   1,50 ONT Xã Nga Yên 
45 Đất ở Khu dân cư Mỹ +ưng 4,61   4,61 ONT Xã Nga Yên 

 Đất Nhu dân cư đô thị 34,69   34,69    
1 Đất ở Nhu dân cư phíD Đông đưӡng chi nhánh điện �xã NgD Mỹ cũ� 3,80   3,80 ODT Thị trấn NgD Sơn 
2 Đất ở Khu dân cư Tiểu Nhu Mả Bịch  2,50   2,50 ODT Thị trấn NgD Sơn 
3 Đất ở Khu dân cư Đồng Ngӑc 2,50   2,50 ODT Thị trấn NgD Sơn 
4 Đất ở Khu dân cư tây hành chính giDi đoạn 3  4,70   4,70 ODT Thị trấn NgD Sơn 
5 Đất ở Nhu dân cư tiểu Nhu BD Đình  2,50   2,50 ODT Thị trấn NgD Sơn 
6 Đất ở Nhu dân cư BD Đình 1  0,35   0,35 ODT Thị trấn NgD Sơn 

7 Đất ở Nhu dân cư mới Mỹ +ưng 
8,80   8,80 ODT Thị trấn NgD Sơn 
5,87   5,87 DHT 

8 Đất ở Nhu dân cư Mậu Tài �Đượng Thông� 3,67   3,67 ODT Thị trấn NgD Sơn 
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 Đất cѫ sở tôn giáo 1,15   0,62    
1 Mở rộng giáo xứ Phúc Lạc 0,24   0,24 TON Xã Nga Liên 
2 Mở rộng Chùa Kim Quy 0,91 0,53 0,38 TON Thị trấn NgD Sơn 
 Đất nghĩD trDng, nghĩD địD 1,20   1,20    

1 Mơ rộng nghĩD địD C5 xã NgD Tiến 1,20   1,20 NTD ;ã NgD Tiến 

2.2.2 
Khu vực cần chuyển Pục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất          

 Đất thưѫng Pại dịch vụ 6,37   6,37    
1 Đất thương mại dịch vụ 0,24   0,24 TMD ;ã BD Đình 
2 Đất thương mại dịch vụ 0,15   0,15 TMD Xã Nga An 
3 Đất thương mại dịch vụ 0,30   0,30 TMD Xã Nga Phú 
4 Đất thương mại dịch vụ 0,50   0,50 TMD Xã NgD Phượng 
5 Đất thương mại dịch vụ 0,10   0,10 TMD ;ã NgD Thạch 
6 Đất thương mại dịch vụ 0,50   0,50 TMD ;ã NgD Thắng 
7 Đất thương mại dịch vụ 0,05   0,05 TMD ;ã NgD Phượng 
8 Đất thương mại dịch vụ 0,08   0,08 TMD ;ã NgD Thiện 
9 Đất thương mại dịch vụ 0,45   0,45 TMD ;ã NgD Thiện 
10 Đất thương mại dịch vụ 2,00   2,00 TMD ;ã NgD Tiến 
11 Đất thương mại dịch vụ 2,00   2,00 TMD ;ã NgD Vịnh 

 Đất cѫ sở sản xuất PNN 45,40   45,40    
1 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,73   0,73 SKC Thị trấn NgD Sơn 
2 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,00   2,00 SKC Xã Nga An 
3 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,00   3,00 SKC Xã Nga An 
4 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,00   1,00 SKC Xã Nga An 
5 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,00   2,00 SKC Xã Nga An 
6 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,08   0,08 SKC Xã Nga Liên 
7 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,35   0,35 SKC Xã Nga Liên 
8 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,30   0,30 SKC Xã Nga Liên 
9 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,08   0,08 SKC Xã Nga Liên 
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10 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,42   0,42 SKC Xã Nga Liên 
11 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,50   0,50 SKC ;ã NgD Phượng 
12 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 6,77   6,77 SKC ;ã NgD Phượng 
13 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,25   0,25 SKC ;ã NgD Thạch 
14 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,20   0,20 SKC ;ã NgD Thạch 
15 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,20   3,20 SKC ;ã NgD Thạch 
16 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,30   1,30 SKC Xã Nga Thanh 
17 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,00   1,00 SKC ;ã NgD Thủy 
18 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,51   0,51 SKC ;ã NgD Thủy 
19 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,19   2,19 SKC ;ã NgD Thủy 
20 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,00   2,00 SKC ;ã NgD Thủy 
21 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,17   1,17 SKC ;ã NgD Thủy 
22 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,00   1,00 SKC ;ã NgD Tiến 
23 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 10,00   10,00 SKC ;ã NgD Trưӡng 
24 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,45   0,45 SKC ;ã NgD Vịnh 
25 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,00   1,00 SKC Xã Nga Yên 
26 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,90   0,90 SKC Xã Nga Yên 
27 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,00   3,00 SKC Xã Nga Yên 

 Dự án NhDi thác Nhoáng sản, vật liệu xây dựng 8,50   8,50    
1 KhDi thác đá  3,50   3,50 SKX Xã Nga An 
2 Mở rộng NhDi thác đá Nhân Sơn 5,00   5,00 SKX Xã Nga Phú 
  Chuyển Pục đích sDng đất nông nghiệp Nhác 13,58   13,58     
1 TrDng trại tổng hợp 0,30   0,30 NKH ;ã NgD +ải 
2 TrDng trại tổng hợp 0,60   0,60 NKH ;ã NgD +ải 
3 TrDng trại tổng hợp 2,40   2,40 NKH Xã Nga Liên 
4 TrDng trại tổng hợp 0,70   0,70 NKH ;ã NgD Thủy 
5 TrDng trại tổng hợp 0,98   0,98 NKH ;ã NgD Thủy 
6 TrDng trại tổng hợp 5,00   5,00 NKH ;ã NgD Tiến 
7 TrDng trại tổng hợp 0,40   0,40 NKH Xã Nga Trung 



39 

 

 

TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP ĐịD điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, 

thị trấn) 
Diện 
 tích 

Sử dụng 
vào loại đất

8 TrDng trại tổng hợp 0,20   0,20 NKH Xã Nga Trung 
9 TrDng trại tổng hợp 3,00   3,00 NKH Xã Nga Tân 
  Chuyển Pục đích sDng đất trồng cây lâu năP 4,70   4,70     
1 Chuyển mục đích sDng đất trồng cây lâu năm 0,70   0,70 CLN ;ã NgD +ải 
2 Chuyển mục đích sDng đất trồng cây lâu năm 4,00   4,00 CLN ;ã NgD Văn 

 


